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I. Đối tượng tham gia: 
- Các học sinh khối 10 đã đăng ký học IELTS khi nộp hồ sơ nhập học; 
- Các học sinh khối 10, 11, 12 đăng ký mới từ ngày 27/09 - 01/10/2021. 

II. Kế hoạch tổ chức khi xếp lớp IELTS năm học 2021-2022: 
Ngày Giờ Nội dung Hình thức 

04/10/2021  

Phổ biến quy chế thi IELTS online 
theo các kỹ năng Listening + 
Reading + Writing + Speaking của 
TT Anh Ngữ Việt Mỹ 

 

05/10/2021 13:30 - 16:30 Thi kỹ năng Speaking (Nhóm 1) 

- Trực tuyến qua Google 
Meet 
- Học sinh thi Speaking 1:1 
với giám khảo IELTS của TT 
Anh Ngữ Việt Mỹ 

06/10/2021 13:30 - 16:30 Thi kỹ năng Listening + Reading + 
Writing  

- Thi tập trung tất cả học sinh 
- Trực tuyến trên nền tảng 
Liveworksheet 

07/10/2021 13:30 - 16:30 Thi kỹ năng Speaking (Nhóm 2) 

- Trực tuyến qua Google 
Meet 
- Học viên thi Speaking 1:1 
với giám khảo IELTS của TT 
Anh Ngữ Việt Mỹ 

08 - 10/10/2021  Dự phòng 
Tổ chức thi bổ sung cho các 
học sinh vắng (có phép) trong 
các buổi thi trước  

11 - 17/10/2021  Chấm điểm, Thông báo kết quả thi + 
lớp IELTS cho học sinh 

TT Anh Ngữ Việt Mỹ gửi kết 
quả thi và kết quả xếp lớp 
thông qua BGH Trường 
THPT Trấn Biên để triển 
khai thông báo cho học sinh 

Từ 20/10/2021 

Thứ 4 + Thứ 6 
hàng tuần 

13:30 - 15:00 
hoặc 

15:15 - 16:45 

Bắt đầu tổ chức lớp học IELTS 

- Học sinh tham gia học theo 
lịch học Nhà Trường thông 
báo. 
- Đối với giai đoạn học trực 
tuyến: học sinh tham gia lớp 
học online bằng tài khoản do 
TT Anh Ngữ Việt Mỹ cấp 
trên ứng dụng VMG English 
EMS. 
- Đối với giai đoạn học trực 
tiếp: học sinh tham gia lớp 
học trực tiếp tại phòng học 
trường THPT Trấn Biên. 



 

 

III. Lộ trình đào tạo 
 

CẤP ĐỘ Bridge to IELTS Get ready for 
IELTS Complete IELTS IELTS Exam 

Focus 

MỤC TIÊU ĐẦU 
RA Band 2.0 - 3.5+ Band 4.0 - 4.5+ Band 5.0 - 5.5+ Band 6.0+ 

THỜI LƯỢNG 60 buổi 98 buổi 48 buổi 36 buổi 

*Lộ trình trên được tính theo số buổi tối đa của cấp độ. Tùy vào kết quả đầu vào thực tế của học sinh VMG sẽ sắp xếp vào học 
theo cấp độ tương ứng với lộ trình ngắn nhất, tối ưu nhất. 
 
IV. Danh sách học sinh theo nhóm thi kỹ năng Speaking: (theo danh sách các học sinh khối 10 đã đăng ký học 
IELTS khi nộp hồ sơ nhập học) 
 
Nhóm 1: thi Speaking ngày 05/10/2021 
 
STT Họ lót Tên Giới tính Lớp 

1 Bùi Thị Minh Trang Nữ 10A01 

2 Lê Ngọc Bích Nữ 10A01 

3 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 10A01 

4 Nguyễn Mạnh Lân Nam 10A01 

5 Nguyễn Phạm Tường Vi Nữ 10A01 

6 Nguyễn Trương Như Quỳnh Nữ 10A01 

7 Vũ Nguyễn Hải Yến Nữ 10A01 

8 Tôn Lê Bảo  Giang Nữ 10A01 

9 Đỗ Hồng  Diệu Nữ 10A01 

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 10A02 

11 Nguyễn Đức Trọng Nam 10A02 

12 Vũ Thị Thùy Dương Nữ 10A02 

13 Chu Bảo Đức Nam 10A02 



 

 

14 Lê Tấn Vũ Nam 10A02 

15 Nguyễn Tất Lợi Nam 10A02 

16 Lê Tuyết Ngân Nữ 10A03 

17 Đinh Anh Khoa Nam 10A03 

18 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 10A03 

19 Tống Thị Tuyết Nữ 10A03 

20 Trần Thị Minh Hằng Nữ 10A03 

21 Nguyễn Xuân Nhi Nữ 10A03 

22 Đỗ Khánh Huyền Nữ 10A03 

23 Nguyễn Duy Bằng Nam 10A04 

24 Vũ Đức Phúc Nam 10A04 

25 Lê Minh Tâm Nam 10A04 

26 Nguyễn Ngọc  Ánh Nữ 10A04 

27 Phan Mai Nguyên Phi Nữ 10A04 

28 Lê Thanh Ngân Nữ 10A04 

29 Chu Linh Giang Nữ 10A04 

30 Ngô Phan Đức Khánh Nam 10A04 

31 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 10A04 

32 Phan Huy  Đức Nam 10A04 

33 Vũ Đặng Thanh  Thảo Nữ 10A04 

34 Nguyễn Hữu Bình An Nữ 10A04 

35 Lê Huỳnh Tuấn Minh Nam 10A04 

36 Trần Tiến Đạt Nam 10A05 

37 Bùi Ngọc Quỳnh Như Nữ 10A05 

38 Đào Minh Quân Nam 10A05 

39 Nguyễn Anh  Kiệt Nam 10A05 

40 Lê Hoàng Thu  Trang Nữ 10A05 

41 Trần Kim Nhung Nữ 10A05 

42 Hồ Quê Hương Nam 10A05 



 

 

43 Hà Văn  Nhâm Nam 10A06 

44 Ngô Ngọc Thanh  Trúc Nữ 10A06 

45 Trần Bội Nghi Nữ 10A06 

46 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 10A06 

47 Nguyễn Hải  Triều Nam 10A06 

48 Đặng Việt   Nhật Nam 10A07 

49 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 10A07 

50 Trần Xuân Nghi Nữ 10A07 

51 Trương Lê Gia Hân Nữ 10A07 

52 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh Nữ 10A07 

53 Nguyễn Phương Thanh Nữ 10A07 

54 Đào Ngọc Gia Hân Nữ 10A07 

55 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 10A08 

56 Trần Nhật Hải  Vy Nữ 10A08 

57 Trần Trung Hiếu Nam 10A08 

58 Dương Ngọc Bảo Bảo Nữ 10A08 

59 Đỗ Ngọc Duyên Nữ 10A08 

60 Nguyễn Tấn Lộc Nam 10A08 

61 Dương Thị Ngọc Anh Nữ 10A08 

62 Võ Thị Phương Thảo Nữ 10A08 

63 Nguyễn Lê Quốc Đạt Nam 10A08 

64 Trần Bảo  Nhi Nữ 10A08 

65 Phạm Quỳnh Trang Nữ 10A09 

66 Bùi Thanh Hải Nam 10A09 

67 Nguyễn Anh Quân Nam 10A09 

68 Hà Nguyễn Tiến Đạt Nam 10A09 

69 Nguyễn Tùng Mai Nữ 10A09 

70 Nguyễn Đức  Tín Nam 10A09 

71 Lý Minh Trúc Nữ 10A10 



 

 

72 Nguyễn Phan Thùy Dung Nữ 10A10 

73 Nguyễn Thị Hiền Nữ 10A10 

74 Mai Minh Thuận Nam 10A10 

75 Đỗ Ngọc Tường  Vy Nữ 10A10 
 
Nhóm 2: thi Speaking ngày 07/10/2021 
 
STT Họ lót Tên Giới tính Lớp 

76 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 10A10 

77 Phạm Trần Huy Hoàng Nam 10A11 

78 Nguyễn Văn Trần An Nam 10A11 

79 Trịnh Quang Duy Nam 10A11 

80 Nguyễn Tuấn Hoài Anh Nam 10A11 

81 Cao Văn Minh Quốc Nam 10A11 

82 Lê Thị Thu Trinh Nữ 10A11 

83 Nguyễn Ngọc Thủy  Tiên Nữ 10A11 

84 Tôn Nữ Phương Trinh Nữ 10A11 

85 Nguyễn Ái Trân Trân Nữ 10A11 

86 Trần Lưu Ngân Nữ 10A12 

87 Hồ Trần Gia  Khang Nam 10A12 

88 Phạm Hương Giang Nữ 10A12 

89 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 10A12 

90 Nguyễn Ngọc Phương Anh Nữ 10A12 

91 Nguyễn Ngô Bảo  Phương Nữ 10A12 

92 Lại Thị Kim  Nguyệt Nữ 10A12 

93 Đặng Thị Hương Giang Nữ 10A13 

94 Vũ Thị Quỳnh Như Nữ 10A13 

95 Trần Tiến Dũng Nam 10A13 

96 Nguyễn Anh Thư Nữ 10A13 

97 Lê Thị Phương Trâm Nữ 10A13 



 

 

98 Đỗ Phạm Hoàng Phúc Nam 10A13 

99 Nguyễn Ngọc Bảo  Yến Nữ 10A13 

100 Nguyễn Phạm Phương Thảo Nữ 10A13 

101 Hữu Cao Minh Mẫn Nam 10A13 

102 Nguyễn Minh Đức Nam 10A14 

103 Lương Hoàng Hà Nữ 10A14 

104 Nguyễn Trúc Linh Nữ 10A14 

105 Bùi Phương Thảo Nữ 10A14 

106 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10A14 

107 Nguyễn Đức  Anh Nam 10A14 

108 Nguyễn Nhất Phong Nam 10A14 

109 Nguyễn Đình Đăng Khoa Nam 10A15 

110 Lường Thị Mai  Linh Nữ 10A15 

111 Nguyễn Xuân Mai Nữ 10A15 

112 Trần Chí Bảo Nam 10A15 

113 Kiều Hùng  Tiến Nam 10A15 

114 Đinh Ngọc  Phước Nam 10A15 

115 Lê Thị Thu Hà Nữ 10A15 
 
*Các học sinh khối 10, 11, 12 đăng ký mới từ ngày 27/09 - 01/10/2021 sẽ được xếp bổ sung vào lịch thi ngày 07/10/2021 
 


